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TÒA ÁN NHÂN DÂN C P CAO T I THÀNH PH  H  CHÍ MINHẤ Ạ Ố Ồ

- Thành ph n H i đ ng xét x  phúc th m g m có:ầ ộ ồ ử ẩ ồ

Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Huỳnh Công Lý

Các Th m phánẩ : Ông Ph m Công M iạ ườ

                            Ông Nguy n Văn Hùngễ

- Th  ký phiên tòa:ư  Bà Ph m Minh Trang – Th  ký Toà án nhân dân c pạ ư ấ
cao t i Thành ph  H  Chí Minh.ạ ố ồ

- Đ i di n Vi n ki m sát  nhân dân c p  ạ ệ ệ ể ấ cao t i  Thành ph  H  Chíạ ố ồ
Minh:  Bà Nguy n Th  Thanh – Ki m sát viênễ ị ể  tham gia phiên tòa.

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân  c p cao t i Thànhạ ụ ở ấ ạ
ph  H  Chí  Minh xét  x  phúc th m công khaiố ồ ử ẩ  v  án hành chính th  lý s :ụ ụ ố
369/2017/TLPT-HC ngày 31 tháng 10 năm 2017 v  “Khi u ki n quy t đ nh hànhề ế ệ ế ị
chính v  qu n lý đ t đai”.ề ả ấ

Do b n án hành chính s  th m s : 20/2017/HC-ST ngày 15 tháng 9 nămả ơ ẩ ố
2017 c a Tòa án nhân dân t nh B n Tre b  kháng cáo. ủ ỉ ế ị

Theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét  x  phúc th m s :  154/2018/QĐ-PTế ị ư ụ ử ẩ ố
ngày 12 tháng 01 năm 2018 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

1.  Ng i kh i ki n: ườ ở ệ

1.1/ Ông Lê H u X, sinh năm 1951;ữ

Đ a ch : ph ng P, thành ph  B, t nh B n Tre.ị ỉ ườ ố ỉ ế

Ng i đ i di n h p pháp theo y quy n: ườ ạ ệ ợ ủ ề Ông Võ Thanh D, sinh năm 1992;
Đ a ch : p B1, xã B2, thành ph  B (theo văn b n y quy n ngày 14/8/2017).ị ỉ ấ ố ả ủ ề

1.2/ Bà Ph m Th  Đ, sinh năm 1953;ạ ị

Đ a ch : ị ỉ ph ng P, thành ph  B, t nh B n Tre.ườ ố ỉ ế  

Ng i đ i di n h p pháp theo y quy n:  ườ ạ ệ ợ ủ ề Bà Cao Th  Y n N, sinh nămị ế
1992;  Đ a  ch :  p  B1,  xã  B2,  thành  ph  B  (theo  văn  b n  y  quy n  ngàyị ỉ ấ ố ả ủ ề
14/8/2017).



2.  Ng i b  ki n:ườ ị ệ

2.1/ y ban nhân dân thành ph  B.Ủ ố

2.2/ Ch  t ch y ban nhân dân thành ph  B.ủ ị Ủ ố

Đ a ch : ph ng X, thành ph  B, t nh B n Tre.ị ỉ ườ ố ỉ ế

Ng i đ i di n h p pháp theo pháp lu t:ườ ạ ệ ợ ậ  Ông Cao Thanh H – Ch  t ch yủ ị Ủ
ban nhân dân thành ph  B (có đ n xin xét x  v ng m t).ố ơ ử ắ ặ

2.3/ Ch  t ch y ban nhân dân t nh B – ông Cao Văn T. ủ ị Ủ ỉ

Đ a ch : đ ng C, ph ng Y, thành ph  B, t nh B n Tre (có đ n xin xét xị ỉ ườ ườ ố ỉ ế ơ ử
v ng m t).ắ ặ

Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i b  ki n:ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ườ ị ệ  Ông Nguy nễ
Văn Bé C – Cán b  Phòng Tài nguyên và Môi tr ng thành ph  B – có m t).ộ ườ ố ặ

   3. Ng i kháng cáo:ườ  Ông Lê H u X và bà Ph m Th  Đ – là ng i kh iữ ạ ị ườ ở
ki n.ệ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo đ n kh i ki n ngày 25/7/2017, biên b n phiên h p ki m tra vi c giaoơ ở ệ ả ọ ể ệ
n p, ti p c n công khai ch ng c , biên b n đ i tho i cũng nh  t i phiên toà, ông Võộ ế ậ ứ ứ ả ố ạ ư ạ
Thanh D và bà Cao Th  Y n N là ng i đ i di n theo y quy n c a ng i kh i ki nị ế ườ ạ ệ ủ ề ủ ườ ở ệ
trình bày:

Năm 1989, ông Lê H u X và v  ông là bà Ph m Th  Đ đ c nhà n cữ ợ ạ ị ượ ướ
c p cho m t di n tích đ t 118,1mấ ộ ệ ấ 2 đ  làm nhà , thu c th a đ t s  53, t  b nể ở ộ ử ấ ố ờ ả
đ  s  11, t a l c t i ph ng P1, th  xã B (nay thu c ph ng P, thành ph  B).ồ ố ọ ạ ạ ườ ị ộ ườ ố
Ngày 10/6/2006, bà Đ làm đ n xin c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t, hơ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ồ
s  đ  ngh  c p gi y đ u ghi m c đích s  d ng là đ t th  c . Tuy nhiên, UBNDơ ề ị ấ ấ ề ụ ử ụ ấ ổ ư
th  xã B l i c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng v i m c đích s  d ng là đ tị ạ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ớ ụ ử ụ ấ
tr ng cây lâu năm (CLN). Do không chú ý nên khi nh n gi y ch ng nh n ông X,ồ ậ ấ ứ ậ
bà Đ đã không yêu c u đi u ch nh m c đích s  d ng đ t.ầ ề ỉ ụ ử ụ ấ

Năm 2012, ông X, bà Đ m i bi t đ t c a mình đ c c p gi y ch ngớ ế ấ ủ ượ ấ ấ ứ
nh n là đ t tr ng cây lâu năm. Lúc đó, ông X, bà Đ có g i đ n đ n Phòng Tàiậ ấ ồ ử ơ ế
nguyên và Môi tr ng đ  ngh  cho phép đ c chuy n sang m c đích s  d ng làườ ề ị ượ ể ụ ử ụ
đ t  th  c .  Ngày  25/12/2012,  UBND thành  ph  B ban  hành Quy t  đ nh sấ ổ ư ố ế ị ố
724/QĐ-UBND v  vi c cho phép chuy n m c đích s  d ng t  lo i đ t tr ngề ệ ể ụ ử ụ ừ ạ ấ ồ
cây lâu năm sang lo i đ t  đô th  di n tích 100mạ ấ ở ị ệ 2, nh ng yêu c u bà Đ ph i n pư ầ ả ộ
ti n s  d ng đ t, phí và l  phí theo quy đ nh pháp lu t.ề ử ụ ấ ệ ị ậ

 Không đ ng ý nên vào ngày 07/6/2014, bà Đ g i đ n yêu c u Phòng Tàiồ ử ơ ầ
nguyên và Môi tr ng đ  ngh  đi u ch nh công nh n di n tích 118,1mườ ề ị ề ỉ ậ ệ 2 đ t tr ngấ ồ
cây lâu năm sang đ t th  c . Ngày 03/9/2014, Phòng Tài Nguyên và Môi Tr ngấ ổ ư ườ
ban hành Văn b n s  1594/TNMT và ngày 21/4/2015 UBND thành ph  B có vănả ố ố
b n s  541/UBND-TNMT tr  l i n i dung: yêu c u đi u ch nh m c đích sả ố ả ờ ộ ầ ề ỉ ụ ử
d ng đ t t  cây lâu năm sang đ t  mà không ph i n p ti n s  d ng đ t c a bàụ ấ ừ ấ ở ả ộ ề ử ụ ấ ủ
Đ đ i v i th a đ t s  53 t  b n đ  s  11, ph ng P là không có c  s  xem xétố ớ ử ấ ố ờ ả ồ ố ườ ơ ở
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gi i quy t.ả ế
Ngày 27/5/2015, ông X, bà Đ có đ n khi u n i. Ngày 03/10/2016, Chơ ế ạ ủ

t ch UBND thành ph  B ban hành quy t đ nh s  2835/QĐ-UBND v i n i dungị ố ế ị ố ớ ộ
không  ch p  nh n  đ n  khi u  n i  nên  ông  X,  bà  Đ  khi u  n i  ti p.  Ngàyấ ậ ơ ế ạ ế ạ ế
05/01/2017, UBND t nh B n Tre đã t  ch c đ i tho i. Ngày 14/7/2017, Ch  t chỉ ế ổ ứ ố ạ ủ ị
UBND t nh B n Tre ban hành quy t đ nh s  1593/QĐ-UBND v  vi c gi i quy tỉ ế ế ị ố ề ệ ả ế
khi u n i (l n 2) cũng không công nh n n i dung đ n khi u n i c a ông X, bàế ạ ầ ậ ộ ơ ế ạ ủ
Đ.

Vì v y, ông X, bà Đ kh i ki n yêu c u Tòa án x  h y các quy t đ nhậ ở ệ ầ ử ủ ế ị
hành chính sau đây: Quy t đ nh s  724/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 c a UBNDế ị ố ủ
thành ph  B v  vi c chuy n m c đích s  d ng đ t; Văn b n s  541/UBND-ố ề ệ ể ụ ử ụ ấ ả ố
TNMT ngày 21/4/2015 c a UBND thành ph  B; Quy t đ nh s  2835/QĐ-UBNDủ ố ế ị ố
ngày 03/10/2016 c a Ch  t ch UBND thành ph  B và Quy t đ nh s  1593/QĐ-ủ ủ ị ố ế ị ố
UBND ngày 14/7/2017 c a Ch  t ch UBND t nh B n Tre v  vi c gi i quy tủ ủ ị ỉ ế ề ệ ả ế
khi u n i.ế ạ

Theo  Văn  b n  s  2418/UBND-NC  ngày  28/8/2017  và  Văn  b n  sả ố ả ố
2249/UBND-NC ngày 11/8/2017, ông Cao Thành H là ng i đ i di n theo pháp lu tườ ạ ệ ậ
c a y ban nhân dân thành ph  B và Ch  t ch y ban nhân dân thành ph  B trìnhủ Ủ ố ủ ị Ủ ố
bày:

Th a đ t s  53 t  b n đ  s  11, di n tích 118,1 mử ấ ố ờ ả ồ ố ệ 2 t a l c t i ph ngọ ạ ạ ườ
P1 (nay là ph ng P, thành ph  B) bà Đ đang qu n lý s  d ng có ngu n g c doườ ố ả ử ụ ồ ố
UBND xã P1 (sau là ph ng P1) c p đ  làm nhà  t  năm 1989 cho đ n nay.ườ ấ ể ở ừ ế
Căn c  kho n 4 Đi u 13 Lu t Đ t đai năm 1987, vi c UBND xã P1 giao c pứ ả ề ậ ấ ệ ấ
ph n đ t trên cho bà Đ là không đúng th m quy n.ầ ấ ẩ ề

Ngày 10/6/2006, bà Đ có đ n xin c p Gi y ch ng nh n quy n s  d ngơ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ
đ t di n tích 117,61 mấ ệ 2, lo i đ t . Theo gi y xác nh n ngu n g c đ t do bà Đạ ấ ở ấ ậ ồ ố ấ
kê khai  và đ c UBND ph ng P1 xác nh n vào ngày 27/11/2006 th  hi n:ượ ườ ậ ể ệ
Th a đ t trên có ngu n g c do C p y và UBND xã P1 c p đ t đ  làm nhà  tử ấ ồ ố ấ ủ ấ ấ ể ở ừ
năm 1989 cho đ n nay (có đ n xin phép c t nhà  và giao c p đ t c a UBND xãế ơ ấ ở ấ ấ ủ
P1).

Ngày 13/4/2007, H i đ ng đăng ký đ t đai ph ng P1 h p thông qua hộ ồ ấ ườ ọ ồ
s  c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t c a bà Đ đ i v i th a đ t 53 tơ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ủ ố ớ ử ấ ờ
b n đ  s  11, v i di n tích 118,1 mả ồ ố ớ ệ 2, lo i đ t v n có ngu n g c đ t nghĩa đ aạ ấ ườ ồ ố ấ ị
Gò N i do UBND xã P1 t m c p năm 1989. K t qu  H i đ ng xét duy t đ t đaiổ ạ ấ ế ả ộ ồ ệ ấ
ph ng P1 th ng nh t gi i quy t tr ng h p xin c p gi y ch ng nh n quy nườ ố ấ ả ế ườ ợ ấ ấ ứ ậ ề
s  d ng đ t c a bà Đ thu c di n giao c p, s  d ng đ t trái pháp lu t, đ c xemử ụ ấ ủ ộ ệ ấ ử ụ ấ ậ ượ
xét x  lý theo Ch  th  77/CT ngày 09/3/1992 c a H i đ ng B  tr ng.ử ỉ ị ủ ộ ồ ộ ưở

Trên c  s  k t qu  xét duy t c a H i đ ng đăng ký đ t đai ph ng P1,ơ ở ế ả ệ ủ ộ ồ ấ ườ
Phòng Tài nguyên và Môi tr ng th  xã B n Tre có T  trình s  5356/TTr-TNMT.ườ ị ế ờ ố
Ngày 19/6/2007, bà Đ đ c UBND th  xã B c p gi y ch ng nh n quy n sượ ị ấ ấ ứ ậ ề ử
d ng đ t, s  vào s  c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  HPK/02470, sụ ấ ố ổ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố ố
phát hành AH636366 t i th a đ t s  53, t  b n đ  s  11, di n tích 118,1 mạ ử ấ ố ờ ả ồ ố ệ 2

(di n tích có đo đ c s a sai) t a l c t i ph ng P1, thành ph  B v i lo i đ tệ ạ ử ọ ạ ạ ườ ố ớ ạ ấ
tr ng cây lâu năm, không có di n tích đ t .ồ ệ ấ ở
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Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t nh  trên, ệ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ư căn c  theo Chứ ỉ
th  77/CT ngày 09/3/1992 c a H i đ ng B  tr ng v  vi c th c hi n m t sị ủ ộ ồ ộ ưở ề ệ ự ệ ộ ố
bi n pháp c p bách đ  ngăn ch n vi c giao đ t, mua bán, chuy n nh ng và sệ ấ ể ặ ệ ấ ể ượ ử
d ng đ t trái pháp lu t vàụ ấ ậ  Văn b n s  1004/UBND-TNMT ngày 11/4/2006 c aả ố ủ
UBND t nh B n Tre v  vi c cho ch  tr ng gi i quy t di n tích đ t giao c pỉ ế ề ệ ủ ươ ả ế ệ ấ ấ
tr c đây vi ph m Ch  th  77/CT ngày 09/3/1992 c a H i đ ng B  tr ng là phùướ ạ ỉ ị ủ ộ ồ ộ ưở
h p.ợ

B n thân ông X, bà Đ khi nh n gi y ch ng nh n quy n x  d ng đ t tả ậ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ừ
năm 2007, bi t đ t mình đ c c p là lo i đ t tr ng cây lâu năm nh ng không cóế ấ ượ ấ ạ ấ ồ ư
khi u n i gì. Đ n năm 2012, ông bà làm đ n xin chuy n m c đích sang đ t ,ế ạ ế ơ ể ụ ấ ở
đ c UBND thành ph  B ch p thu n theo Quy t đ nh s  724/QĐ-UBND ngàyượ ố ấ ậ ế ị ố
25/12/2012 nh ng thu c tr ng h p ph i n p ti n s  d ng đ t, bà Đ còn làmư ộ ườ ợ ả ộ ề ử ụ ấ
đ n xin ghi n  ti n s  d ng đ t, đ c Văn phòng qu n lý đ t đai ch nh lý ghiơ ợ ề ử ụ ấ ượ ả ấ ỉ
vào gi y ch ng nh n ngày 03/01/2013 nh ng đ n ngày 07/6/2014 ông X, bà Đấ ứ ậ ư ế
m i khi u n i không có căn c  nên Ch  t ch UBND thành ph  B gi i quy tớ ế ạ ứ ủ ị ố ả ế
không ch p nh n khi u n i c a ông X, bà Đ là đúng đ n, đúng trình t  th  t cấ ậ ế ạ ủ ắ ự ủ ụ
quy đ nh.ị

Theo Văn b n s  2804/UBND-NC ngày 23/8/2017,  Văn b n  s  3803/ả ố ả ố
UBND-NC ngày 23/8/2017, ông Cao Văn T là ng i đ i di n theo pháp lu t c aườ ạ ệ ậ ủ
Ch  t ch y ban nhân dân t nh B n Tre trình bày: ủ ị Ủ ỉ ế

Năm 1989, UBND xã P1 giao c p di n tích 118,1mấ ệ 2 (theo đo đ c th c tạ ự ế
năm 2007) đ t th a s  53 t  b n đ  s  11, t a l c t i ph ng P1 (nay thu cấ ử ố ờ ả ồ ố ọ ạ ạ ườ ộ
ph ng P) cho gia đình bà Đ là không đúng th m quy n đ c quy đ nh t iườ ẩ ề ượ ị ạ
kho n 4 Đi u 13 Lu t đ t đai 1987, vi c c p đ t sai th m quy n ph i đ c thuả ề ậ ấ ệ ấ ấ ẩ ề ả ượ
h i  theo  Ch  th  s  77/CT ngày  09/3/1992  c a  H i  đ ng  B  tr ng.  Ngàyồ ỉ ị ố ủ ộ ồ ộ ưở
11/4/2006,  UBND t nh B n Tre  có  Văn b n s  1004/UBND-TNMT cho chỉ ế ả ố ủ
tr ng gi i quy t các tr ng h p giao c p đ t sai th m quy n, theo đó: “Đ iươ ả ế ườ ợ ấ ấ ẩ ề ố
v i các tr ng h p tr c đây giao, c p đ t có di n tích t  300 mớ ườ ợ ướ ấ ấ ệ ừ 2 tr  xu ng, thìở ố
nay giao quy n s  d ng đ t lo i đ t nông nghi p và không thu ti n quy n sề ử ụ ấ ạ ấ ệ ề ề ử
d ng đ t…” và căn c  công văn trên, ngày 19/6/2007, UBND th  xã B c p gi yụ ấ ứ ị ấ ấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t di n tích 118,1mứ ậ ề ử ụ ấ ệ 2 thu c lo i đ t tr ng cây lâuộ ạ ấ ồ
năm nêu trên cho bà Ph m Th  Đ.ạ ị

Tuy nhiên, bà Đ không đ ng ý và g i đ n khi u n i, yêu c u đi u ch nhồ ử ơ ế ạ ầ ề ỉ
m c đích s  d ng di n tích 118,1mụ ử ụ ệ 2 đ t tr ng cây lâu năm sang đ t th  c  vàấ ồ ấ ổ ư
không n p ti n s  d ng đ t. Xét th y, yêu c u c a bà Đ là không có c  s  gi iộ ề ử ụ ấ ấ ầ ủ ơ ở ả
quy t, ngày 03/10/2016, Ch  t ch UBND thành ph  B ban hành Quy t đ nh sế ủ ị ố ế ị ố
2835/QĐ-UBND không công nh n n i dung đ n khi u n i c a bà Đ. Bà Đ ti pậ ộ ơ ế ạ ủ ế
t c g i đ n khi u n i đ n Ch  t ch UBND t nh B n Tre. Sau khi xem xét k tụ ử ơ ế ạ ế ủ ị ỉ ế ế
qu  ki m tra, đ  xu t c a c  quan ch c năng và n i dung đ n khi u n i c a bàả ể ề ấ ủ ơ ứ ộ ơ ế ạ ủ
Đ, xét th y yêu c u c a bà Đ là không có c  s  gi i quy t nên ngày 14/7/2017,ấ ầ ủ ơ ở ả ế
Ch  t ch UBND t nh B n Tre ban hành Quy t đ nh s  1593/QĐ-UBND khôngủ ị ỉ ế ế ị ố
công nh n n i dung đ n khi u n i c a bà Đ. Quy t đ nh s  1593/QĐ-UBNDậ ộ ơ ế ạ ủ ế ị ố
ngày 14/7/2017 c a Ch  t ch UBND t nh B n Tre là đúng pháp lu t.ủ ủ ị ỉ ế ậ
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T i b n án hành chính s  th m s  20/2017/HC-ST ngày 15/9/2017, Tòaạ ả ơ ẩ ố
án nhân dân t nh B n Tre quy t đ nh:ỉ ế ế ị

Áp d ng các Đi u 30, 32; Đi u 158, đi m a kho n 2 Đi u 193, kho n 1ụ ề ề ể ả ề ả
Đi u 348 Lu t t  t ng hành chính; kho n 4 Đi u 13 Lu t đ t đai năm 1987;ề ậ ố ụ ả ề ậ ấ
Đi u 125 Lu t đ t đai năm 2003; Đi u 134 Ngh  đ nh s  181/2004/NĐ-CP ngàyề ậ ấ ề ị ị ố
29/10/2014 c a Chính ph ; kho n 1 Đi u 18, kho n 2 Đi u 21, các Đi u 31, 39ủ ủ ả ề ả ề ề
và 40 Lu t khi u n i; kho n 1 Đi u 32 Ngh  quy t s  326/2016/UNTVQH14ậ ế ạ ả ề ị ế ố
ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i;ủ Ủ ườ ụ ố ộ

Bác yêu c u kh i ki n c a ông Lê H u X, bà Ph m Th  Đ v  vi c yêuầ ở ệ ủ ữ ạ ị ề ệ
c u h y các quy t đ nh sau đây: ầ ủ ế ị

- Quy t đ nh s  724/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 c a y ban nhân dânế ị ố ủ Ủ
thành ph  B v  vi c cho phép chuy n m c đích s  d ng đ t;ố ề ệ ể ụ ử ụ ấ

- Văn b n s  541/UBND-TNMT ngày 21/4/2015 c a y ban nhân dânả ố ủ Ủ
thành ph  B v  vi c tr  l i  đ n c a bà Ph m Th  Đ và ông Lê H u X, t iố ề ệ ả ờ ơ ủ ạ ị ữ ạ
ph ng P, thành ph  B; ườ ố

- Quy t đ nh s  2835/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 c a Ch  t ch y banế ị ố ủ ủ ị Ủ
nhân dân thành ph  B v  vi c gi i quy t khi u n i c a bà Ph m Th  Đ, ng  t iố ề ệ ả ế ế ạ ủ ạ ị ụ ạ
60A3, khu ph  1, ph ng P, thành ph  B.ố ườ ố

- Quy t đ nh s  1593/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 c a Ch  t ch y banế ị ố ủ ủ ị Ủ
nhân dân t nh B n Tre v  vi c gi i quy t khi u n i (l n 2) c a bà Ph m Th  Đ,ỉ ế ề ệ ả ế ế ạ ầ ủ ạ ị
c  ng  s  60A3, khu ph  1, ph ng P, thành ph  B, t nh B n Tre.ư ụ ố ố ườ ố ỉ ế

   Ngoài ra, Tòa án c p s  th m còn tuyên v  án phí và quy n kháng cáoấ ơ ẩ ề ề
theo lu t đ nh.ậ ị

Ngày 26/9/2017, ng i kh i ki n là ông Lê H u X, Ph m Th  Đ làm đ nườ ở ệ ữ ạ ị ơ
kháng cáo toàn b  b n án s  th m.ộ ả ơ ẩ

T i phiên tòa phúc th m, ng i kh i ki n v n gi  nguyên yêu c u kh iạ ẩ ườ ở ệ ẫ ữ ầ ở
ki n, gi  nguyên kháng cáo; các đ ng s  không th ng nh t đ c v i nhau vệ ữ ươ ự ố ấ ượ ớ ề
vi c gi i quy t v  án.ệ ả ế ụ

Ý ki n c a Ki m sát viên đ  ngh  không ch p nh n kháng cáo c a ông Lêế ủ ể ề ị ấ ậ ủ
H u X và bà Ph m Th  Đ, gi  nguyên quy t đ nh c a b n án s  th m.ữ ạ ị ữ ế ị ủ ả ơ ẩ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

[1] Ngu n g c th a đ t s  53, t  b n đ  s  11, t a l c t i ph ng P1, thồ ố ử ấ ố ờ ả ồ ố ọ ạ ạ ườ ị
xã B n Tre cũ (nay là ph ng P, thành ph  B) do UBND xã P1 tr c đây c p choế ườ ố ướ ấ
bà Ph m Th  Đ đ  làm nhà  t  năm 1989 cho đ n nay. Căn c  kho n 4 Đi u 13ạ ị ể ở ừ ế ứ ả ề
Lu t đ t đai năm 1987, vi c UBND xã P1 giao c p đ t cho bà Ph m Th  Đ là tráiậ ấ ệ ấ ấ ạ ị
pháp lu t, không đúng th m quy n.ậ ẩ ề

[2] Năm 2006, bà Đ làm th  t c xin c p gi y ch ng nh n quy n s  d ngủ ụ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ
đ i v i ph n đ t trên. H i đ ng xét duy t đ t đai ph ng P1 th ng nh t xemố ớ ầ ấ ộ ồ ệ ấ ườ ố ấ
xét gi i quy t tr ng h p xin c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t c a bàả ế ườ ợ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ủ
Đ.  Ngày  19/6/2007,  UBND  thành  ph  B  căn  c  theo  Ch  th  77/CT  ngàyố ứ ỉ ị
09/3/1992 c a H i đ ng b  tr ng v  vi c th c hi n m t s  bi n pháp c pủ ộ ồ ộ ưở ề ệ ự ệ ộ ố ệ ấ
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bách đ  ngăn ch n vi c giao c p, mua bán, chuy n nh ng và s  d ng đ t tráiể ặ ệ ấ ể ượ ử ụ ấ
pháp lu t và Văn b n s  1004/UBND-TNMT ngày 11/4/2006 c a UBND t nhậ ả ố ủ ỉ
B n Tre v  vi c cho ch  tr ng gi i quy t di n tích đ t giao c p tr c đây viế ề ệ ủ ươ ả ế ệ ấ ấ ướ
ph m theo Ch  th  77/CT ngày 09/3/1992 c a H i đ ng B  tr ng, c p gi yạ ỉ ị ủ ộ ồ ộ ưở ấ ấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t cho bà Đ th a đ t nêu trên, di n tích 118,1mứ ậ ề ử ụ ấ ử ấ ệ 2

lo i đ t tr ng cây lâu năm (CLN). Sau khi đ c c p gi y ch ng nh n, bà Đ, ôngạ ấ ồ ượ ấ ấ ứ ậ
X không có khi u n i gì. Đ n ngày 06/12/2012, bà Đ làm đ n đ  ngh  đăng kýế ạ ế ơ ề ị
bi n đ ng v  quy n s  d ng đ t di n tích 100mế ộ ề ề ử ụ ấ ệ 2 t  lo i đ t tr ng cây lâu nămừ ạ ấ ồ
sang đ t . Sau khi th m tra, ngày 25/12/2012, UBND thành ph  B ban hànhấ ở ẩ ố
Quy t đ nh s  724/QĐ-UBND cho phép bà Đ chuy n m c đích s  d ng đ t tế ị ố ể ụ ử ụ ấ ừ
đ t tr ng cây lâu năm (CLN) sang đ t  đô th  (ODT) di n tích 100mấ ồ ấ ở ị ệ 2. Ngày
28/12/2012, bà Đ có đ n xin ghi n  ti n s  d ng đ t và đã đ c Văn phòng đăngơ ợ ề ử ụ ấ ượ
ký quy n s  d ng đ t thành ph  B ch nh lý ghi n  trên gi y ch ng nh n quy nề ử ụ ấ ố ỉ ợ ấ ứ ậ ề
s  d ng đ t vào ngày 03/01/2013. Đ n ngày 07/6/2014, ông X, bà Đ m i có đ nử ụ ấ ế ớ ơ
khi u n i v  vi c đi u ch nh chuy n m c đích s  d ng đ t mà ph i n p ti nế ạ ề ệ ề ỉ ể ụ ử ụ ấ ả ộ ề
s  d ng.ử ụ

[3] Xét, năm 2007, khi bà Đ đ c UBND th  xã B c p gi y ch ng nh nượ ị ấ ấ ứ ậ
quy n s  d ng thì bà đã bi t m c đích s  d ng đ t là lo i đ t tr ng cây lâu nămề ử ụ ế ụ ử ụ ấ ạ ấ ồ
(CLN) nh ng bà không có khi u n i gì. Khi kh i ki n, bà Đ cho r ng không chúư ế ạ ở ệ ằ
ý nên không bi t gi y ghi m c đích s  d ng lo i đ t tr ng cây lâu năm là khôngế ấ ụ ử ụ ạ ấ ồ
có căn c . Vi c c p gi y gi y ch ng nh n v i lo i đ t nh  trên là hoàn toànứ ệ ấ ấ ấ ứ ậ ớ ạ ấ ư
đúng theo ch  tr ng c a UBND t nh B n Tre t i  Văn b n s  1004/UBND-ủ ươ ủ ỉ ế ạ ả ố
TNMT ngày 11/4/2006 v  vi c cho ch  tr ng gi i quy t di n tích đ t giao c pề ệ ủ ươ ả ế ệ ấ ấ
tr c đây vi ph m theo Ch  th  77/CT ngày 09/3/1992 c a H i đ ng B  tr ng.ướ ạ ỉ ị ủ ộ ồ ộ ưở
Đ ng th i năm 2012, bà Đ cũng đã t  nguy n làm đ n đăng ký chuy n m c díchồ ờ ự ệ ơ ể ụ
s  d ng đ t, t  nguy n làm đ n xin ghi n  ti n s  d ng đ t. Sau khi đ cử ụ ấ ự ệ ơ ợ ề ử ụ ấ ượ
UBND thành ph  B ban hành quy t đ nh cho chuy n m c đích và vi c ch nh lýố ế ị ể ụ ệ ỉ
ghi n  xong t  ngày 03/01/2013, ông X, bà Đ không có ý ki n gì,  đ n ngàyợ ừ ế ế
07/6/2014 bà Đ, ông X m i khi u n i là không có phù h p.ớ ế ạ ợ

[4]  T  nh ng căn  c  trên,  Ch  t ch  UBND thành ph  B và  Ch  t chừ ữ ứ ủ ị ố ủ ị
UBND t nh B n Tre ban hành các quy t đ nh gi i quy t không ch p nh n khi uỉ ế ế ị ả ế ấ ậ ế
n i c a bà Đ, ông X là đúng pháp lu t v  đ t đai. Xét th y, vi c Ch  t ch UBNDạ ủ ậ ề ấ ấ ệ ủ ị
thành ph  B và t nh B n Tre xem xét và ban hành các quy t đ nh gi i quy tố ỉ ế ế ị ả ế
khi u n i c a ông X, bà Đ là đúng trình t , th  t c, th m quy n theo quy đ nhế ạ ủ ự ủ ụ ẩ ề ị
pháp lu t. Tòa án c p s  th m x  bác yêu c u kh i ki n đòi h y các quy t đ nhậ ấ ơ ẩ ử ầ ở ệ ủ ế ị
trên c a ông X, bà Đ là có căn c , đúng pháp lu t. Ông X, bà Đ kháng cáo nh ngủ ứ ậ ư
cũng không có ch ng c  nào khác nên H i đ ng xét x  phúc th m không ch pứ ứ ộ ồ ử ẩ ấ
nh n. Ý ki n c a Ki m sát viên t i phiên tòa có căn c , quy t đ nh c a b n ánậ ế ủ ể ạ ứ ế ị ủ ả
s  th m đ c gi  nguyên.ơ ẩ ượ ữ

Vì các l  trên, ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị
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Căn c  vào kho n 1  Đi u 241 c a Lu t t  t ng hành chính; kho n 4ứ ả ề ủ ậ ố ụ ả
Đi u 13 c a Lu t đ t đai năm 1987; Đi u 125 c a Lu t đ t đai năm 2003; Nghề ủ ậ ấ ề ủ ậ ấ ị
đ nh  s :  181/2004/NĐ-CP ngày  29/10/2004  c a  Chính  ph ;  Ngh  quy t  s :ị ố ủ ủ ị ế ố
326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i.ủ Ủ ườ ụ ố ộ

1. Bác kháng cáo c a ng i kh i ki n ông Lê H u X, bà Ph m Th  Đ vàủ ườ ở ệ ữ ạ ị
gi  nguyên quy t đ nh c a b n án s  th m.ữ ế ị ủ ả ơ ẩ

Tuyên x : Bác yêu c u kh i ki n c a ông Lê H u X, bà Ph m Th  Đ vử ầ ở ệ ủ ữ ạ ị ề
vi c yêu c u h y các quy t đ nh sau đây:ệ ầ ủ ế ị

- Quy t đ nh s : 724/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 c a y ban nhân dânế ị ố ủ Ủ
thành ph  B v  vi c cho phép chuy n m c đích s  d ng đ t;ố ề ệ ể ụ ử ụ ấ

- Văn b n s : 541/UBND-TNMT ngày 21/4/2015 c a y ban nhân dânả ố ủ Ủ
thành ph  B v  vi c tr  l i đ n c a bà Ph m Th  Đ và ông Lê H u X;ố ề ệ ả ờ ơ ủ ạ ị ữ

- Quy t đ nh s : 2835/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 c a Ch  t ch y banế ị ố ủ ủ ị Ủ
nhân dân thành ph  B v  vi c gi i quy t khi u n i c a bà Ph m Th  Đ. ố ề ệ ả ế ế ạ ủ ạ ị

- Quy t đ nh s : 1593/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 c a Ch  t ch y banế ị ố ủ ủ ị Ủ
nhân dân t nh B n Tre v  vi c gi i quy t khi u n i (l n 2) c a bà Ph m Th  Đ. ỉ ế ề ệ ả ế ế ạ ầ ủ ạ ị

2. V  án phí:ề

- Án phí s  th m: Ông Lê H u X và bà Ph m Th  Đ m i ng i  ch uơ ẩ ữ ạ ị ỗ ườ ị
300.000 đ ng án phí hành chính s  th m. Kh u tr  t m ng án phí ông bà đãồ ơ ẩ ấ ừ ạ ứ
n p theo biên lai thu s  0002686 và 0002687 cùng ngày 03/8/2017 c a C c Thiộ ố ủ ụ
hành án dân s  t nh B n Tre.ự ỉ ế

-  Án phí  phúc th m: Ông Lê H u X,  bà Ph m Th  Đ m i ng i  ch uẩ ữ ạ ị ỗ ườ ị
300.000 đ ng án phí hành chính phúc th m. Kh u tr  t m ng án phí ông bà đãồ ẩ ấ ừ ạ ứ
n p theo các biên lai thu s  0002705; s  0002704 cùng ngày 26/9/2017 c a C cộ ố ố ủ ụ
Thi hành án dân s  t nh B n Tre.ự ỉ ế

B n án phúc th m có hi u l c pháp lu t k  t  ngày tuyên án.ả ẩ ệ ự ậ ể ừ

N i nh n:ơ ậ
- Tòa án nhân dân t i cao; ố
- VKSNDCC t i TP.HCM;ạ
- TAND t nh B n Tre;ỉ ế
- VKSND t nh B n Tre;ỉ ế
- C c Thi hành án dân s  t nh B n Tre;ụ ự ỉ ế
- Ng i kh i ki n (2);ườ ở ệ
- Ng i b  ki n (3);ườ ị ệ
- L u VP (3). HS (2). 15b (Án-22)ư

TM. H I Đ NG XÉT X  PHÚC TH MỘ Ồ Ử Ẩ
TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Huỳnh Công Lý
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